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UỶ  BAN  NHÂN  DÂN           cộngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH TUYÊN QUANG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                                                                 

    Số:   735/QĐ-CT                             Tuyên Quang,  ngày  14  tháng 6  năm  2010
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao kế hoạch diện tích và vốn đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng năm 2010


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm  2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều về mục tiêu, nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010; Thông tư số 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, vốn ngân sách nhà nước cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Thông tư số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh về việc kiện toàn các ban quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 85/TTr-SKH ngày 28/5/2010 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010; đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1442/TTr-STC ngày 17/11/2009 trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị phê duyệt đơn giá cây giống, suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và giao kế hoạch diện tích, vốn đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng năm 2010 trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 31.221.100.000 đồng (ba mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng).
2. Hạng mục đầu tư:

a) Trồng rừng: diện tích 2.050 ha; vốn đầu tư: 14.494.300.000 đồng;

b) Chăm sóc rừng các năm: diện tích 4.899,3 ha; vốn đầu tư 13.088.500.000 đồng; cụ thể:

- Năm 1: diện tích 2.042,8 ha; vốn đầu tư: 4.936.200.000 đồng;

- Năm 2: diện tích 1.494,9 ha; vốn đầu tư: 4.898.100.000 đồng;

- Năm 3: diện tích    942,6 ha; vốn đầu tư: 2.489.900.000 đồng;

- Năm 4: diện tích     419,0 ha; vốn đầu tư:    764.300.000 đồng.

c) Bảo vệ rừng: diện tích 15.103 ha; vốn đầu tư: 1.537.300.000 đồng.

d) Giao đất trồng rừng phòng hộ (diện tích đầu tư theo suất đầu tư hỗ trợ): diện tích 1.130 ha; vốn đầu tư: 226.000.000 đồng.

đ) Quản lý dự án cơ sở: 1.875.000.000 đồng.
(chi tiết từng chủ đầu tư và hạng mục đầu tư có biểu kèm theo)
3. Nguồn vốn đầu tư: 

Vốn thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, bao gồm: vốn Trung ương giao năm 2010; vốn kết dư tại Kho bạc nhà nước (giai đoạn 1999-2009) và vốn thu nợ cho vay vốn trồng rừng sản xuất đã nộp ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các giám đốc ban quản lý dự án cơ sở, Thủ trưởng đơn vị được giao làm chủ đầu tư công trình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng nêu tại Điều 1 Quyết định này phải quản lý, sử dụng vốn ngân sách được giao bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hoàn thành kế hoạch khối lượng; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Việc sử dụng chi phí quản lý dự án cơ sở phải chặt chẽ, theo đúng quy định và thanh toán, quyết toán vốn theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch khối lượng được giao.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế, dự toán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng chặt chẽ, đúng đối tượng, đảm bảo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và nghiệm thu kết quả thực hiện các công trình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng bằng nguồn vốn thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 
3. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang quản lý, tạm ứng, cấp phát kịp thời vốn đầu tư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh đúng quy định;  thực hiện thanh toán vốn đầu tư theo khối lượng hoàn thành thực tế, bảo đảm chặt chẽ, có hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giao tại Quyết định này để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án theo đúng quy định.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc thực hiện Quyết định này và thẩm định quyết toán vốn đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã; các giám đốc ban quản lý dự án cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;
    Báo

- TT HĐND tỉnh;  cáo
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Phó CVP Nguyễn Thanh;

- Trưởng phòng KT CNLN, TH;
- Lưu VT, ĐC, TC (35);

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Chẩu Văn Lâm

	
	


BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH VÀ VỐN TRỒNG, CHĂM SÓC BẢO VỆ 
RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG NĂM 2010


	SỐ TT
	CHỦ ĐẦU TƯ VÀ HẠNG MỤC CHỦ ĐẦU TƯ
	Tổng vốn giao KH (Triệu đồng)
	Trồng rừng
	Chăm sóc rừng trồng
	Bảo vệ rừng phòng hộ - đặc dụng
	Kinh phí giao đất trồng rừng PH
	Quản lý dự án cơ sở (Tr.đ)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	
	
	

	
	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	Diện tích (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	Diện tích (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	Diện tích (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	Diện tích (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	Diện tích (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	TỔNG TOÀN TỈNH
	31.221,1
	2.050,2
	14.9494,3
	2.042,8
	4.936,2
	1.494,9
	4.898,1
	942,6
	2.489,9
	419,0
	764,3
	15.103,0
	1.537,3
	1.130,0
	226,0
	1.875,0

	1
	BQL DA cơ sở huyện Na Hang
	1.323,2
	50,0
	458,5
	50,0
	231,5
	189,0
	94,0
	72,6
	199,0
	52,0
	96,7
	1.535,0
	153,5
	50,0
	10,0
	80,0

	
	Cây chè Shan (Thu)
	199,0
	
	
	
	
	
	
	72,6
	199,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây Lát hoa (Thu)
	190,7
	
	
	
	
	18,0
	94,0
	
	
	52,0
	96,7
	
	
	
	
	

	
	Cây Mỡ 
	700,0
	50,0
	458,5
	50,0
	231,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,0
	10,0
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	153,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.535,0
	153,5
	
	
	

	2
	BQL DA rừng PH Na Hang
	13.073,6
	600,0
	5.932,0
	577,8
	2.059,8
	452,0
	2.653,0
	317,0
	979,5
	266,0
	479,4
	1.600,0
	160,0
	100,0
	20,0
	790,0

	
	Cây chè Shan (Xuân)
	81,2
	
	
	
	
	29,0
	81,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây chè Shan (Thu)
	2.764,9
	100,0
	1.291,0
	77,8
	35,8
	158,0
	1.169,2
	53,0
	145,2
	64,0
	103,7
	
	
	100,0
	20,0
	

	
	Cây Lát hoa (Thu)
	3.724,2
	200,0
	1.890,0
	200,0
	632,0
	158,0
	824,8
	80,0
	252,8
	67,0
	124,6
	
	
	
	
	

	
	Cây Keo hạt nội
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây Mỡ 
	5.553,3
	300,0
	2.751,0
	300,0
	1.392,0
	107,0
	577,8
	184,0
	581,4
	135,0
	251,1
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	160,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.600,0
	160,0
	
	
	

	3
	BQL DA cơ sở RĐD Na Hang
	4.330,3
	300,0
	2.821,0
	300,0
	1.022,0
	37,0
	193,1
	
	
	
	
	342,0
	34,2
	
	
	260,0

	
	Cây Lát hoa (Thu)
	3.345,6
	250,0
	2.362,5
	250,0
	790,0
	37,0
	193,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây Mỡ 
	690,5
	50,0
	458,5
	50,0
	232,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	342,0
	34,2
	
	
	

	4
	BQL DA cơ sở huyện Chiêm Hoá
	2.350,7
	150,0
	1.079,5
	165,0
	163,9
	134,6
	419,7
	95,0
	239,2
	33,0
	61,4
	2.170,0
	217,0
	150,0
	30,0
	140,0

	
	Cây chè Shan (Xuân)
	141,3
	
	
	
	
	26,5
	75,5
	24,0
	65,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây chè Shan (Thu)
	1.038,7
	50,0
	645,5
	65,0
	29,9
	35,9
	265,7
	32,0
	87,7
	
	
	
	
	50,0
	10,0
	

	
	Cây Lát hoa (Thu)
	393,0
	60,0
	270,0
	60,0
	78,0
	34,0
	33,0
	
	
	
	
	
	
	60,0
	12,0
	

	
	Cây Keo hạt nội
	58,5
	
	
	
	
	1,2
	1,2
	30,0
	57,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây Mỡ 
	359,1
	40,0
	164,0
	40,0
	56,0
	37,0
	44,4
	8,0
	25,3
	33,0
	61,4
	
	
	40,0
	8,0
	

	
	Trồng rừng khu di tích
	3,2
	
	
	
	
	
	
	1,0
	3,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	 217,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.170,0
	217,0
	
	
	

	5
	BQL DA cơ sở huyện Yên Sơn
	4.475,4
	600,0
	2.260,0
	600,0
	695,0
	452,5
	469,5
	113,0
	273,3
	32,0
	59,5
	3.280,0
	328,0
	600,0
	120,0
	270,0

	
	Cây Keo hạt nội
	2.942,9
	500,0
	1.850,0
	500,0
	555,0
	319,5
	309,9
	67,0
	128,0
	
	
	
	
	
	100,0
	

	
	Cây Mỡ 
	934,5
	100,0
	410,0
	100,0
	140,0
	133,0
	159,6
	46,0
	145,4
	32,0
	59,5
	
	
	100,0
	20,0
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	328,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,.280,0
	328,0
	
	
	

	6
	BQL DA cơ sở huyện Sơn Dương
	438,1
	30,0
	111,0
	30,0
	33,3
	
	
	7,0
	16,4
	
	
	2.494,0
	249,4
	30,0
	6,0
	25,0

	
	Cây Keo hạt nội
	163,7
	30,0
	111,0
	30,0
	33,3
	
	
	7,0
	16,4
	
	
	
	
	30,0
	6,0
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	249,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.494,0
	249,4
	
	
	

	7
	BQL DA cơ sở rừng ĐD Tân Trào
	2.053,4
	70,0
	617,3
	70,0
	273,2
	144,0
	724,3
	69,0
	200,5
	30,0
	56,1
	569,0
	56,9
	
	
	125,0

	
	Cây Lát hoa (Xuân)
	144,6
	
	
	
	
	
	
	28,0
	88,5
	30,0
	56,1
	
	
	
	
	

	
	Cây Lát hoa (Thu)
	335,3
	20,0
	186,8
	20,0
	63,2
	
	
	27,0
	85,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây Keo hạt nội
	1.391,6
	50,0
	430,5
	50,0
	210,0
	114,0
	724,3
	14,0
	26,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	56,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	569,0
	56,9
	
	
	

	8
	BQL DA cơ sở huyện Hàm Yên
	2.313,4
	200,0
	784,0
	200,0
	250,0
	244,0
	278,3
	269,0
	585,0
	-
	-
	2.360,0
	236,0
	200,0
	40,0
	140,0

	
	Cây Lát hoa (Thu)
	240,1
	10,0
	45,0
	10,0
	13,0
	
	
	57,0
	180,1
	
	
	
	
	10,0
	2,0
	

	
	Cây Keo hạt nội
	967,0
	100,0
	370,0
	100,0
	111,0
	63,0
	61,1
	212,0
	404,9
	
	
	
	
	100,0
	20,0
	

	
	Cây Mỡ
	730,2
	90,0
	369,0
	90,0
	126,0
	181,0
	217,2
	
	
	
	
	
	
	90,0
	18,0
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	236,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,360,0
	236,0
	
	
	

	9
	BQL DA cơ sở RĐD Cham Chu
	717,6
	50,0
	431,0
	50,0
	207,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	361,0
	36,1
	-
	-
	43,0

	
	Cây Keo hạt nội
	638,5
	50,0
	431,0
	50,0
	207,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	36,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	361,0
	36,1
	
	
	

	10
	BQL DA cơ sở Thị xã T.Quang
	31,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	293,0
	29,3
	-
	-
	2,0

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	29,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,0
	29,3
	
	
	

	11
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	79,0 
	-
	-
	-
	-
	11,8
	61,5
	-
	-
	6,0
	11,2
	63,0
	6,3
	
	
	

	
	 Lát hoa (Thu)
	43,5
	
	
	
	
	6,2
	32,3
	
	
	6,0
	11,2
	
	
	
	
	

	
	Cây Keo hạt nội
	29,2
	
	
	
	
	5,6
	29,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng
	6,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,0
	6,3
	
	
	

	12
	Sở Nội vụ
	4,7
	
	
	
	
	1,0
	4,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trồng, Chăm sóc cây khu di tích
	4,7
	
	
	
	
	1,0
	4,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	UBND huyện Chiêm Hoá 
	30,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,0
	30,6
	
	
	

	
	Bảo vệ rừng phòng hộ tự  nhiên
	30,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,0
	30,6
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